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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
--------------

Số : 368/UBTVQH11
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2005




BÁO CÁO
GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA
--------------------
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên họp toàn thể tại Hội trường chiều ngày 11 tháng 6 năm 2005. Đã có 12 vị đại biểu phát biểu ý kiến và một số vị đại biểu Quốc hội gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản đến Đoàn thư ký kỳ họp. 

Nhìn chung, các vị đại biểu đều nhất trí với việc cần phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng để bổ sung danh hiệu vinh dự nhà nước “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu này. Một số vị đại biểu đã góp ý cụ thể vào những điều khoản của dự thảo Luật. 

 Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng như sau:


1. Về sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung

Có ý kiến băn khoăn về sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, có địa phương đã có quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ trong cách mạng giải phóng dân tộc, năng động sáng tạo trong quản lý kinh tế; bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị của địa phương đã tạo ra sự bứt phá về nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực, có vị trí, vai trò quan trọng và đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tấm gương tiêu biểu, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực và cả nước, cần thiết có một danh hiệu vinh dự nhà nước cao hơn để phong tặng cho xứng đáng. Tuy nhiên, Luật thi đua, khen thưởng lại chưa có quy định. Do đó, việc ban hành Luật để quy định danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” nhằm ghi nhận, đánh giá công lao to lớn và động viên, tôn vinh đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có những thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện là cần thiết. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc Quốc hội thông qua Luật này sẽ là quyết định có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc, góp phần động viên toàn dân, toàn quân ta phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

2. Về Điều 58a  

Khoản 1

- Có ý kiến cho rằng việc đưa tiêu chuẩn góp phần “đấu tranh giải phóng dân tộc” vào khoản 1 là không hợp lý. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, danh hiệu này là danh hiệu đặc biệt cao quý nên việc xét tặng phải xem xét toàn diện và căn cứ trên nhiều tiêu chí của cả quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển, công lao đóng góp của tỉnh, thành phố đó vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước.

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “góp phần xứng đáng” bằng cụm từ “đóng góp đặc biệt xuất sắc”, vì cho rằng đây là danh hiệu lớn cần phải thể hiện rõ các tiêu chí để thấy được sự đặc biệt của danh hiệu này so với các danh hiệu khác. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật” tại khoản 1 bằng cụm từ “văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ”; đồng thời đảo cụm từ “quốc phòng”, lên trước cụm từ “an ninh”.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu các ý kiến này và chỉnh lý lại khoản 1 như sau:

“1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;”

Khoản 2

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” tại khoản này, vì tiêu chí này chỉ gắn liền với cá nhân, không phù hợp với các tỉnh, thành phố với tư cách là đơn vị hành chính. Ý kiến khác đề nghị thay cụm từ “văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật” bằng cụm từ “văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ”. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “thành tích đạt được có tác động thúc đẩy”.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, danh hiệu vinh dự nhà nước bổ sung vào Luật này là danh hiệu để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cụm từ “năng động, sáng tạo” được sử dụng đối với cả tập thể địa phương. Riêng nội dung “dám nghĩ, dám làm” đã nằm trong nội dung “năng động, sáng tạo”, hơn nữa, cụm từ “dám nghĩ, dám làm” không dùng để nhận xét, đánh giá đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin thể hiện lại khoản 2 như sau:

“2. Năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;”

Khoản 3

- Có ý kiến đề nghị hoán đổi vị trí của khoản 3 và khoản 4 Điều 58a trong dự thảo Luật trình Quốc hội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu chuyển vị trí của khoản 3 thành khoản 4 và ngược lại.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “chính quyền, mặt trận” trong sạch, vững mạnh tại khoản 3 (khoản 4 cũ) Điều 58a. Có ý kiến băn khoăn về việc sử dụng cụm từ “đoàn kết nội bộ”.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và chỉnh lý lại khoản này như sau:

“3. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;”

Khoản 4 (khoản 3 cũ)

Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 (khoản 3 cũ) Điều 58a.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là danh hiệu cao quý của Nhà nước nên thành tích đạt được phải đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và do đó căn cứ xét phải dựa trên cả quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; để được xét tặng danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” thì tỉnh, thành phố này phải đạt cả tiêu chuẩn đã được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng Lao động”. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

3. Về Điều 2 của Luật 

 Có ý kiến đề nghị bỏ Điều 2 “Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố”, vì Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ trong trường hợp luật không quy định cụ thể về ngày có hiệu lực thì luật đó sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến trên đây là bỏ Điều 2 của dự thảo Luật. 


4. Một số ý kiến khác

- Có ý kiến đề nghị làm rõ có xét tặng danh hiệu “Anh hùng” cho quận, huyện, thị xã đã được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng Lao động” không?.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, danh hiệu vinh dự nhà nước được bổ sung vào Luật này là danh hiệu rất cao quý để tặng thưởng cho đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện, có vị trí chiến lược quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước... Do đó, chỉ tặng danh hiệu này cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đủ tiêu chuẩn quy định trong Luật.

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ tiêu chí nào để xác định một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 cũ (khoản 3 mới). Có ý kiến đề nghị xét tặng một số danh hiệu như “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc ưu tú” cho một số nhà giáo, thầy thuốc đã nghỉ hưu. Có ý kiến đề nghị làm rõ các tỉnh, thành phố đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” trước đây nhưng sau đó được chia tách thì việc kế thừa các danh hiệu vinh dự nhà nước này như thế nào? Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tiêu chí thời gian để được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước.

Về những ý kiến nêu trên, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: Luật thi đua, khen thưởng quy định về hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua khen thưởng, trong đó quy định những tiêu chuẩn chung để được xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước. Các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trên sẽ được quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

*

*      *


Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	
	T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Yểu



